	SỞ GD&ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN

	KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2020 – 2021
BÀI THI: KHTN – MÔN THI: VẬT LÍ

Thời gian làm bài: 50 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Mã đề 205




Họ và tên học sinh: ……………………………………… Số báo danh: ………………….. 
Câu 1: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và 
A. Tác dụng lực hút lên các vật đặt trong nó. 
B. Tác dụng lực điện lên điện tích và dòng điện đặt trong nó. 
C. Tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó. 
D. Tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó. 
Câu 2: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T. Khi tăng khối lượng vật nặng là 2m thì chu kì dao động là: 
A. 
[image: image1.wmf]2T

 
B. 
[image: image2.wmf]T
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C. 
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D. 
[image: image4.wmf]T

 
Câu 3: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do 
A. Khác nhau về tần số âm. 
B. Khác nhau về đồ thị dao động âm. 
C. Khác nhau về chu kì của sóng âm. 
D. Khác nhau về cường độ âm. 
Câu 4: Điện từ trường xuất hiện  
A. Xung quanh một điện tích đứng yên. 
B. Xung quanh chỗ có tia lửa điện. 
C. Xung quanh một dòng điện không đổi. 
D. Xung quanh một ống dây điện. 
Câu 5: Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức 
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 thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức 
[image: image6.wmf]0
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 Biết 
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và ω là các hằng số dương. Giá trị của φ là 
A. 
[image: image8.wmf]2

p

-

 
B. 
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C. π
D. 0 
Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có cường độ 
[image: image10.wmf]i22cos100t(A).
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 Chọn phát biểu sai: 
A. Khi 
[image: image11.wmf]t0,15s
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cường độ dòng điện cực đại. 
B. Tần số của dòng điện là 50Hz. 
C. Pha ban đầu của dòng điện là 
[image: image12.wmf].
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D. Cường độ dòng điện hiệu dụng là 
[image: image13.wmf]I2A.
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Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cưỡng bức? 
A. Tần số của ngoại lực cưỡng bức là tần số dao động của vật. 
B. Dao động cưỡng bức là tần số dao động của vật. 
C. Dao động cưỡng bức là dao động điều hòa cuẩ vật chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 
D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức mà chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực. 
Câu 8: Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một phương truyền sóng mà phần tử môi trường tại hai điểm đó 
A. Dao động ngược pha. 
B. Dao động cùng pha. 
C. Dao động lệch pha 0,25π. 
D. Dao động lệch pha 0,5π. 
Câu 9: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến điện, không có mạch (tầng) 
A. Chọn sóng. 
B. Tách sóng. 
C. Biến điệu. 
D. Khuếch đại âm tần. 
Câu 10: Trường hợp nào sau đây sóng phát ra không phải là sóng điện từ? 
A. Sóng phát ra từ lò vi sóng. 
B. Sóng phát ra từ anten của đài truyền hình. 
C. Sóng phát ra từ anten của đài phát thanh. 
D. Sóng phát ra từ loa phóng thanh. 
Câu 11: Chọn phát biểu sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ. Quang phổ vạch phát xạ 
A. Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ mà không phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng. 
B. Do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị nung nóng. 
C. Gồm các vạch màu riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
D. Được ứng dụng dùng để xác định thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 
Câu 12: Một điện tích điểm q đặt trong một môi trường đồng tính có hằng số điện môi bằng 2. Tại điểm M cách q một đoạn 0,5m véctơ cường độ điện trường có độ lớn là 
[image: image14.wmf]4
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và hướng về phía điện tích q. Giá trị của điện tích q là 
A. 
[image: image15.wmf]q5C
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 13: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Khi li độ của dao động thứ nhất có giá trị là 3cm và vật có li độ 5cm thì dao động thứ 2 có li độ là 
A. 8cm. 
B. 4cm. 
C. 2cm. 
D. -2cm. 
Câu 14: Một nguồn âm gây ra cường độ âm tại M là 
[image: image19.wmf]M
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và tại N là
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 Mối liên hệ giữa mức cường độ âm 
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 tại M và N là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 15: Một vật dao động điều hòa có vận tốc  phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Biên độ của dao động là 
A. 2cm.                          B. 10cm. 
C. 4cm.                          D. 8cm. 
Câu 16: Đặt điện áp 
[image: image26.wmf]o
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; 
[image: image27.wmf]0
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và I lần lượt giá trị tức thời
	[image: image28.png]






giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai? 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 17: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có độ tụ 5,0dp và cách thấu kính một đoạn là 30cm. Ảnh của vật sáng AB qua thấu kính là 
A. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. 
B. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật. 
C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật. 
D. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 
Câu 18: Tại hai điểm 
[image: image33.wmf]12
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 trên mặt nước có đặt hai nguồn sóng kết hợp và dao động cùng pha. Gọi O là trung điểm của đoạn 
[image: image34.wmf]12
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 Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Xét trên đoạn 
[image: image35.wmf]12
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 (không kể O) thì M, N lần lượt là hai điểm nằm trên vân giao thoa ứng với biên độ cực đại thứ 5 và cực tiểu thứ 5. Nhận định nào sau đây đúng? 
A. 
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B. 
[image: image37.wmf]NOMO

=

 
C. 
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D. 
[image: image39.wmf]NOMO
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Câu 19: Một con lắc xò treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường là 
[image: image40.wmf]2

g9,8m/s

.

=

 Tại vị trí cân bằng lò xo biến dạng 4cm. Lấy 
[image: image41.wmf]2
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 Chu kì dao động của vật nhỏ là
A. 0,2s. 
B. 0,4s. 
C. 0,8s. 
D. 0,1s. 
Câu 20: Một cuộn dây có điện trở thuần 
[image: image42.wmf]R1003
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 và độ tự cảm 
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mắc nối tiếp với một đoạn mạch X có tổng trở 
[image: image44.wmf]X
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rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thì thấy dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng 0,3A và chậm pha 300 so với điện áp giữa hai đầu mạch X bằng 
A. 30W
B. 
[image: image45.wmf]183W

 
C. 40W 
D. 
[image: image46.wmf]93W

 

Câu 21: Trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,8m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image47.wmf]1
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 Trên màn quan sát, khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng bậc ba của 
[image: image49.wmf]1
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 và 
[image: image50.wmf]2
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là 0,72mm; khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc ba của 
[image: image51.wmf]1
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và vân tối thứ ba của 
[image: image52.wmf]2
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 là 1,08mm.  Giá trị của 
[image: image53.wmf]2
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 là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image57.wmf]0,50m

m


Câu 22: Tại hai điểm 
[image: image58.wmf]12
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 trên mặt nước có đặt hai nguồn phát sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Biết 
[image: image59.wmf]12
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 và sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 8cm. Trên mặt nước, gọi N là điểm nằm trên đường trung trực của 
[image: image60.wmf]12
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và cách trung điểm của 
[image: image61.wmf]12
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một khoảng 12cm. Gọi (E) là đường elip trên mặt nước nhận 
[image: image62.wmf]1
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 và 
[image: image63.wmf]2
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 là hai tiêu điểm và đi qua điểm N. Số điểm trên mặt nước nằm trong vùng giới hạn bởi (E) dao động với biên độ cực đại và lệch pha 
[image: image64.wmf]2
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  so với hai nguồn 
[image: image65.wmf]1
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 và 
[image: image66.wmf]2
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là 
A. 24. 
B. 28. 
C. 14. 
D. 18. 
Câu 23: Một vật dao động điều hòa khi qua vị trí có li độ 1cm thì có động năng gấp ba lần thế năng. Trong thời gian 0,8s vật đi được quãng đường 16cm. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 
A. 
[image: image67.wmf]20cm/s

 
B. 
[image: image68.wmf]10cm/s

 
C. 
[image: image69.wmf]103cm/s
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D. 
[image: image70.wmf]20cm/s
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Câu 24: Một điện trở R1 được mắc vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong 
[image: image71.wmf]r2
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ 
[image: image72.wmf]1
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 Nếu mắc thêm một điện trở 
[image: image73.wmf]2
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 nối tiếp với điện trở 
[image: image74.wmf]1
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 thì dòng điện chạy trong mạch có cường độ 
[image: image75.wmf]2
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 Giá trị của điện trở R1 là 
A. 2,0Ω 
B. 2,5Ω
C. 1,5Ω
D. 1,0Ω 
Câu 25: Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn 2m. Trong hệ vân trên màn, vân sáng bậc 3 cách vân trung 2,4mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 
A. 0,7μm
B. 0,4μm
C. 0,5μm
D. 0,6μm 
Câu 26: Một sóng ngang truyền theo phương Ox từ O với chu kì sóng 0,1s. Tốc độ truyền sóng là 2,4m/s. Xét điểm M trên Ox cách O một đoạn 65cm. Trên đoạn OM, số điểm dao động ngược với M là 
A. 4. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 2. 
Câu 27: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu để hở của cuộn này bằng 
A. 220V
B. 200V
C. 100V
D. 110V
Câu 28: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với chu kì T. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 
[image: image76.wmf]8
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 và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 
[image: image77.wmf]31,4mA.

 Giá trị của T là 
A. 3μs 
B. 1μs
C. 2μs
D. 4μs 
Câu 29: Một bức xạ khi truyền trong chân không có bước sóng là 0,75μm; khi truyền trong thủy tinh có bước sóng là λ. Biết chiết suất của thủy tinh đối với bức xạ này là 1,5. Giá trị của λ là 
A. 0,75μm
B. 0,65μm
C. 0,50μm
D. 0,60μm 
Câu 30: Sóng dừng hình sin trên một sợi dây với bước sóng λ, biên độ sóng của điểm bụng là A. Trên dây, gọi C và D là hai điểm mà phần tử dây tại đó có biên độ tương ứng là 
[image: image78.wmf]A
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[image: image79.wmf]A3
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 Giữa C và  D có 2 điểm nút và một điểm bụng. Dao động của hai phần tử C và D lệch pha nhau một góc là 
A. 0,75π
B. π
C. 2π
D. 1,5π 
Câu 31: Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 
[image: image80.wmf]0
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 Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam và tím lần lượt là 1,643; 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc có thể ló ra không khí là 
A. Đỏ. 
B. Lam và tím. 
C. Tím. 
D. Đỏ và lam. 
Câu 32: Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 
[image: image81.wmf]f50Hz.
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 Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị 
[image: image82.wmf]u1102V.
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 Trong 2s, thời gian đèn sáng là 43s. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là 
A. 200V
B. 
[image: image83.wmf]2203V

 
C. 220V
D. 
[image: image84.wmf]2202V

 
Câu 33: Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng tần số, có li độ ở thời điểm t là 
[image: image85.wmf]1
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 và 
[image: image86.wmf]2
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 Giá trị cực đại của tích 
[image: image87.wmf]12
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 là M; giá trị cực tiểu của tích 
[image: image88.wmf]12
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là 
[image: image89.wmf]M
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 Độ lệch pha giữa 
[image: image90.wmf]1
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 và 
[image: image91.wmf]2
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 gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 
[image: image92.wmf]1,06rad 

 
B. 
[image: image93.wmf]1,58rad 


C. 
[image: image94.wmf]2,1rad 


D. 
[image: image95.wmf]0,79rad 


Câu 34: Đặt điện áp 
[image: image96.wmf]0
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 (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm 
[image: image97.wmf]0,15
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và điện trở 
[image: image98.wmf]r53,
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 tụ điện có điện dung 
[image: image99.wmf]3
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 Tại thời điểm 
[image: image100.wmf]1
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 điện áp tức thời hai đầu cuộn dây có giá trị 100V, đến thời điểm 
[image: image101.wmf]21
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thì điện áp tức thời hai đầu tụ điện cũng bằng 100V. Giá trị của U0 gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 
[image: image102.wmf]0

U150V

=

 
B. 
[image: image103.wmf]0

U125V

=

 
C. 
[image: image104.wmf]0
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D. 
[image: image105.wmf]0
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	Câu 35: Đặt điện áp 
[image: image106.wmf]0
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 (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị 
[image: image107.wmf]Ra(),
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tụ điện có điện dung C và cuộn thuần cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết 
[image: image108.wmf]Ua(V),
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 độ tự cảm L thay đổi được. Hình vẽ bên lần lượt mô tả đồ thị của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm (đường 1), điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện (đường 2) và công suất tiêu thụ điện năng  của toàn mạch (đường 3) theo cảm
	[image: image109.png]





kháng. M và N lần lượt là hai đỉnh của đường 1 và đường 2. Giá trị của a là 
A. 40 
B. 50
C. 30
D. 60 
Câu 36: Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền sóng trên dây là 
[image: image110.wmf]v400cm/s.
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 Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới B có biên độ 
[image: image111.wmf]a2cm,
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 thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005s và 0,015 thì hình ảnh sợi dây lần lượt là đường (2) và đường (3). Biết 
[image: image112.wmf]M
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 là vị trí phần tử M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là 
[image: image113.png]



A. 24 cm. 
B. 24,66cm. 
C. 28,56cm. 
D. 28cm. 
Câu 37: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MB là tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image114.wmf]uU2cos2ft(V)
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 (U không đổi, f thay đôi được) vào hai đầu đoạn mạch AB. Ban đầu, điều chỉnh biến trở để có giá trị 
[image: image115.wmf]L
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 Thay đổi f, khi 
[image: image116.wmf]1
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 thì điện áp hiệu dụng trên C đạt cực đại. Sau đó giữ tần số không đổi 
[image: image117.wmf]2
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 điều chỉnh biến trở thì điện áp hiệu dụng giữa hai điểm AM không thay đổi. Hệ thức liên hệ giữa 
[image: image118.wmf]2
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 và 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image123.wmf]21
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Câu 38: Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động lần lượt là 
[image: image124.wmf]1
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[image: image125.wmf]2

x43costcm.

3

æö

p

=w-

ç÷

èø

 Khoảng cách  giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là 
A. 14,9cm. 
B. 4,0cm. 
C. 
[image: image126.wmf]413cm

 
D. 8,0cm 
Câu 39: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc đơn là 
[image: image127.wmf]991(cm),
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 chu kì dao động nhỏ của nó là 
[image: image128.wmf]2,000,02(s).
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 Lấy 
[image: image129.wmf]2

9,87

p=

và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là 
A. 
[image: image130.wmf](
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B. 
[image: image131.wmf](
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C. 
[image: image132.wmf](

)

2

9,80,2m/s

±

 
D. 
[image: image133.wmf](
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Câu 40: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 36cm được treo thẳng đứng vào một điểm cố định,  đầu dưới gắn vật nặng khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong quá trình dao động, chiều dài cực đại của lò xo bằng 1,5 lần chiều dài cực tiểu. Tại thời điểm t, vật đi qua vị trí có li độ 4cm và có tốc độ 
[image: image134.wmf]203cm/s.
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 Lấy 
[image: image135.wmf]22
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 Chu kì dao động của con lắc là 
A. 0,4s
B. 1,2s
C. 0,25s
D. 0,6
-----------HẾT----------
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1:
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về từ trường. 
Cách giải: 
Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong đó. 
Chọn C. 
Câu 2:
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image136.wmf]m
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Cách giải: 
+ Ban đầu: 
[image: image137.wmf]m
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+ Khi tăng khối lượng lên 2 lần: 
[image: image138.wmf]m2m
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Chọn A. 
Câu 3: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về đặc trưng sinh lí và đặc trưng vật lí của âm. 
Cách giải: 
Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do khác nhau về đồ thị dao động âm. 
Chọn B. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về điện từ trường. 
Cách giải: 
Điện từ trường xuất hiện xung quanh chỗ có tia lửa điện. 
Chọn B. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức 
[image: image139.wmf]e(t)
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+ Sử dụng biểu thức: 
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image141.wmf]0
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Chọn C. 
Câu 6:
Phương pháp: 
Vận dụng các biểu thức trong dòng điện xoay chiều. 
Cách giải: 
A – sai vì: Khi t = 0,05scường độ dòng điện khi đó 
[image: image142.wmf]i0A
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B, C, D - đúng 
Chọn A. 
Câu 7: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức. 
Cách giải: 
D – sai vì biên độ dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. 
A, B, C – đúng. 
Chọn D. 
Câu 8: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng cơ học. 
Cách giải: 
Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một phương truyền sóng mà phần tử môi trường tại hai điểm đó dao động cùng pha. 
Chọn B. 
Câu 9: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về thu – phát sóng điện từ. 
Cách giải: 
Trong sơ đồ khối của máy thu thanh vô tuyến điện không có mạch biến điệu. 
Chọn C. 
Câu 10: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng điện từ. 
Cách giải: 
Sóng phát ra từ loa phóng thanh không phải sóng điện từ mà là sóng âm. 
Chọn D. 
Câu 11: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về các loại quang phổ. 
Cách giải: 
A – sai: Vì quang phổ vạch phát xạ phụ thuộc vào cấu tạo của nguồn sáng. 
B, C, D - đúng 
Chọn A. 
Câu 12: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức 
[image: image143.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image144.wmf]496
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Lại có, véctơ cường độ điện trường hướng về phía điện tích 
[image: image145.wmf]qq0q5m
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Chọn A. 
Câu 13: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image146.wmf]12

xxx

=+

 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image147.wmf]1221
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Chọn C. 
Câu 14: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức hiệu mức cường độ âm: 
[image: image148.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image149.wmf]M

MN

N

I

LL10log

I

-=

 
Chọn C. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị. 
Công thức tính vận tốc cực đại: 
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Cách giải: 
Từ đồ thị ta thấy: 
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⇒ Biên độ: 
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Chọn C. 
Câu 16: 
Phương pháp: 
Trong mạch chỉ có cuộn cảm thuần: 
[image: image153.wmf]ui
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Cách giải: 
Ta có mạch chỉ có cuộn cảm thuần: 
[image: image154.wmf]22
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⇒ A – sai; B, C, D - đúng 
Chọn A. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
Sử dụng công thức thấu kính: 
[image: image156.wmf]111
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image157.wmf]1
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Áp dụng công thức thấu kính ta có: 
[image: image158.wmf]111111
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Độ phóng đại ảnh: 
[image: image159.wmf]d60

k2

d30

=-=-=-

¢

 
⇒ Ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật. 
Chọn D. 
Câu 18: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định cực đại, cực tiểu giao thoa của 2 nguồn cùng pha: 
+ Cực đại: 
[image: image160.wmf]21
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+ Cực tiểu: 
[image: image161.wmf]21
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Cách giải: 
Ta có 2 nguồn dao động cùng pha: 
+ M là cực đại thứ 5 không kể O ⇒ M là cực đại bậc 5: 
[image: image162.wmf]OM5
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+ N là cực tiểu thứ 5 
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Chọn A. 
Câu 19: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image165.wmf]ml
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image166.wmf]l0,04
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Chọn B. 
Câu 20: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image167.wmf]PUIcos
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Cách giải: 
Công suất toàn mạch: 
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Công suất trên đoạn mạch chứa R, L: 
[image: image169.wmf]22
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Lại có: 
[image: image170.wmf]RLXXRL
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Chọn D. 
Câu 21: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính vị trí vân sáng, vân tối:  
- Vân sáng: 
[image: image171.wmf]s
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- Vân tối: 
[image: image172.wmf]t
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Sử dụng công thức tính khoảng vân: 
[image: image173.wmf]D
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Cách giải:
Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân sáng bậc ba của 2 bức xạ:  

[image: image174.wmf]1212
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Khoảng cách ngắn nhất giữa vân sáng bậc 3 của bức xạ 1 và vân tối thứ 3 của bức xạ 2:  
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Từ (1) và (2) ta suy ra: 
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[image: image177.wmf]33
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Chọn A. 
Câu 22: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng phương trình elip 
+ Sử dụng điều kiện cực đại giao thoa: 
[image: image178.wmf]21
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+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image179.wmf]2d
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Cách giải: 
[image: image180.png]



N thuộc elip suy ra 
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Điều kiện để có cực đại: 
[image: image182.wmf]21
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Độ lệch pha: 
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Ta có: 
[image: image184.wmf]122112
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Từ (1) và (3) suy ra 
[image: image185.wmf]k3,2,1,0
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Kết hợp với (2) Ta suy ra số điểm thỏa mãn là 7.2 = 14 
Chọn C. 
Câu 23: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
[image: image186.wmf]2
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+ Sử dụng biểu thức tính tốc độ trung bình: 
[image: image187.wmf]tb
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Cách giải:
Tại vị trí 
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Trong thời gian 0,8s vật đi được quãng đường: 
[image: image190.wmf]16cm2.4A
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Tốc độ trung bình trong một chu kì: 
[image: image192.wmf]tb
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Chọn A. 
Câu 24: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức định luật Ôm cho toàn mạch: 
[image: image193.wmf]E
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Cách giải: 
+ Khi mạch chỉ có 
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+ Khi mạch có 
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Lấy 
[image: image196.wmf](1)
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 ta được: 
[image: image197.wmf]1
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Chọn D. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức xác định vị trí vân sáng: 
[image: image198.wmf]s
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+ Sử dụng biểu thức tính khoảng vân: 
[image: image199.wmf]D
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Cách giải: 
Vị trí vân sáng bậc 3: 
[image: image200.wmf]s3
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Lại có: 
[image: image201.wmf]33
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Chọn B. 
Câu 26: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha: 
[image: image202.wmf]2d
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+ Sử dụng điều kiện ngược pha: 
[image: image203.wmf](2k1)
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Cách giải: 
+ Bước sóng: 
[image: image204.wmf]vT2,4.0,10,24m24cm
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Ta có: 
[image: image205.wmf]2d2k12k1
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Lại có: 
[image: image206.wmf]2k11
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Vậy trên OM có 3 điểm dao động ngược pha với M 
Chọn B. 
Câu 27: 
Phương pháp:
Sử dụng biểu thức: 
[image: image207.wmf]11
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image208.wmf]11
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+ Ban đầu: 
[image: image209.wmf]2
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+ Khi giảm bớt ở cuộn thứ cấp n vòng: 
[image: image210.wmf]11
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+ Khi tăng thêm ở cuộn thứ cấp n vòng: 
[image: image211.wmf]11
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Lấy 
[image: image212.wmf](1)
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 ta được: 
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+ Khi thăng thêm 3n vòng ở cuôn thứ cấp: 

[image: image214.wmf]1111
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[image: image215.wmf]2

1

1

2N

U.U2.100200V

N

Þ===

¢

 
Chọn B. 
Câu 28: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức: 
[image: image216.wmf]000
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image217.wmf]8
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Chọn C. 
Câu 29: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức: 
[image: image218.wmf]ck
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image219.wmf]ck
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Chọn C. 
Câu 30: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha: 
[image: image220.wmf]2d
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Cách giải: 
Khoảng cách từ C đến điểm nút gần nhất: 
[image: image221.wmf]C
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Khoảng cách từ D đến điểm nút gần nhất: 
[image: image222.wmf]D
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+ Giữa C và D có 2 điểm nút và 1 điểm bụng 
[image: image223.wmf]3
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+ Độ lệch pha giữa 2 điểm C và D: 
[image: image224.wmf]3
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Chọn D. 
Câu 31: 
Phương pháp: 
+ Vẽ đường truyền tia sáng của các ánh sáng đơn sắc 
+ Vận dụng lí thuyết về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần. 
Điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần: 
[image: image225.wmf]gh
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Cách giải: 
Góc giới hạn với mỗi tia: 
+ Màu đỏ: 
[image: image226.wmf]dd
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+ Màu lam: 
[image: image227.wmf]ll
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+ Màu tím: 
[image: image228.wmf]tt
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⇒ Tia ló ra ngoài không khí là các tia màu đỏ. 
Tia phản xạ toàn phần (không ló ra ngoài không khí) là các tia màu tím và lam. 
Chọn A. 
Câu 32: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
+ Vận dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image229.wmf]2f
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+ Vận dụng biểu thức: 
[image: image230.wmf]t
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Cách giải: 
+ Tần số góc: 
[image: image231.wmf]2f2.50100(rad/s)
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	+ Vẽ trên vòng tròn lượng giác, ta được:  

Biết đèn chỉ sáng lên khi 
[image: image232.wmf]1
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Chu kì 
[image: image233.wmf]11
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Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì: 
[image: image234.wmf]4
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Lại có: Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì:  
	[image: image235.png]
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Từ hình vẽ ta có: 
[image: image237.wmf]1
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Chọn C.
Câu 33: 
Phương pháp: 
+ Viết phương trình dao động điều hòa  
+ Sử dụng công thức lượng giác: 
[image: image239.wmf]1
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Cách giải: 
Để đơn giản, ta chọn phương trình dao động điều hòa của 2 vật là: 
[image: image240.wmf]11
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Ta suy ra: 
[image: image241.wmf]1212
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Ta có: 
[image: image242.wmf]1
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Lấy 
[image: image246.wmf](1)
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 ta được 
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Chọn A. 
Câu 34: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha: 
[image: image248.wmf]LC
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+ Sử dụng giản đồ véctơ và vòng tròn lượng giác 
+ Sử dụng hệ quả vuông pha. 
Cách giải: 
+ Cảm kháng: 
[image: image249.wmf]L
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+ Dung kháng: 
[image: image250.wmf]C
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	+ Điện trở trong: 
[image: image251.wmf]r53
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+ Độ lệch pha: 
[image: image252.wmf]LC
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Ta có giản đồ vecto: 
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[image: image254.wmf]d
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Ta có: 
[image: image257.wmf]21
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⇒ góc quét được từ thời điểm 
[image: image259.wmf]12
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Vẽ trên vòng tròn lượng giác ta được:
14 
[image: image261.png]



Từ VTLG ta có: 
[image: image262.wmf]12

12

22

22

dC

dC

22

0d0C

0d0C

uu

100100

uu11

UU

UU

æöæö

ç÷ç÷

^Þ+=Û+=

ç÷ç÷

èøèø

   (1)
Lại có: 
[image: image263.wmf]0C0
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Thế vào (1) ta suy ra: 
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Chọn D. 
Câu 35: 
Phương pháp: 
+ Đọc đồ thị  
+ L biến thiên để 
[image: image265.wmf]RL
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[image: image266.wmf]22

C

L

C

RZ

Z

Z

+

=

 

+ Cộng hưởng: 
[image: image267.wmf]LC
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Cách giải: 
[image: image268.png]



Từ đồ thị, ta thấy: 
+ 
[image: image269.wmf]M
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 là giá trị của cảm kháng để điện áp hiệu dụng trên cuộn dây cực đại 
[image: image270.wmf]M

22

C

L

C

RZ

Z

Z

+

Þ=

   (1)

+ Tại N, mạch cộng hưởng điện, khi đó: 
[image: image271.wmf]C
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+ Tại 
[image: image272.wmf]L

Z17,5

=W

 và 
[image: image273.wmf]M
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là 2 giá trị của cảm kháng cho cùng công suất tiêu thụ. 
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Thay vào (1) ta được: 
[image: image275.wmf]22

a40

62,5a30

40

+

=Þ=W

 
Chọn C. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng vòng tròn lượng giác 
+ Vận dụng các biểu thức tính chu kì: 
[image: image276.wmf]2
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[image: image277.wmf]t
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Cách giải: 
Ta có vòng tròn lượng giác biểu diễn dao động của phần tử trên dây tại các đường (1), (2) và (3) [image: image278.png]n.ols:
Al

0.0055.




Từ vòng tròn lượng giác, ta thấy các phần tử trên đường (2) và (3) dao động được pha: 

[image: image279.wmf]3
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Chu kì sóng: 
[image: image281.wmf]1
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Bước sóng: 
[image: image282.wmf]vT400.0,0416cm
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Biên độ của phần tử trên dây tại thời điểm 
[image: image283.wmf]2
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Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng là: 
[image: image285.wmf]33
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Do M, N dao động ngược pha: 
[image: image286.wmf]maxMN0
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Khoảng cách MN lớn nhất là: 
[image: image287.wmf]22
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Chọn B. 
Câu 37: 
Phương pháp: 
+  f  thay đổi để 
[image: image288.wmf]max
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+  R thay đổi 
[image: image289.wmf]RL
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Cách giải: 
+ Khi
[image: image291.wmf]max 

1C

ffU

=

  khi đó: 


[image: image292.wmf]2

1

22

2

224

L

3LC

2LCRC

2LCC

2C

w===

-

-

 

+ Khi 
[image: image293.wmf]2RL
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[image: image295.wmf]RL
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Chọn C. 
Câu 38: 
Phương pháp: 
Sử dụng máy tính tổng hợp dao động: 
[image: image297.wmf]212211
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image298.wmf]11
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[image: image299.wmf]21
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Khi 2 điểm sáng có cùng vận tốc: 
[image: image300.wmf]21
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 khi: 
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Khi đó, khoảng cách giữa 2 điểm sáng là: 
[image: image302.wmf]21
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Chọn B. 
Câu 39: 
Phương pháp: 
+ Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image303.wmf]l
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+ Sử dụng công thức tính sai số. 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image304.wmf]2
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+ Gia tốc trọng trường: 
[image: image305.wmf]222
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+ Sai số: 
[image: image306.wmf]2
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Chọn D.
Câu 40: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chiều dài của con lắc lò xo treo thẳng đứng: 
[image: image308.wmf]max0
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+ Sử dụng biểu thức tính độ dãn của lò xo tại VTCB: 
[image: image309.wmf]2
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+ Sử dụng hệ thức độc lập: 
[image: image310.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image311.wmf]0
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Theo đề bài: 
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Tại thời điểm t: 
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Thế (1) vào (2) ta được: 
[image: image317.wmf]23
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Chọn A.
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